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HƯỚNG DẪN 
THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN LÀ BỊ HẠI 
TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ 

(BIỂU           CTN-BH/2020)

1. Phạm vi, thời điểm thu thập và kỳ báo cáo thống kê:

- Phạm vi thu thập: Thống kê toàn bộ số người chưa thành niên là bị hại trong tất cả các vụ án hình sự do cơ quan, đơn vị mình thụ lý.

Trường hợp vụ án hình sự có người chưa thành niên là bị hại đã có Quyết định khởi tố hình sự nhưng sau đó chuyển đi nơi khác để điều tra theo thẩm quyền thì đơn vị chuyển phải thống kê, đơn vị nhận không phải thống kê. Nếu các tiêu chí thống kê chưa đầy đủ thì đơn vị thống kê đề nghị đơn vị giải quyết vụ án bổ sung.

- Thời điểm thu thập: Là khi Cơ quan điều tra ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự mà trong vụ án hình sự đó có người chưa thành niên là bị hại. 
- Kỳ báo cáo: Biểu“Thống kê số người chưa thành niên là bị hại trong các vụ án hình sự” được lập theo kỳ Báo cáo thống kê Tháng. Kỳ Báo cáo thống kê Tháng thu thập số liệu từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của Tháng.

2. Cách ghi biểu thống kê: 


Đối với 12 tội danh quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) bao gồm các điều 124, 142, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 296, 325 và Điều 329 (người chưa thành niên là tình tiết định tội) thì phải thống kê đầy đủ các tiêu chí của Biểu mẫu. Các tội danh (điều luật) còn lại chỉ thống kê các tiêu chí tội danh, điều luật, tổng số và giới tính (từ Cột 1 đến Cột 5).

- Cột 1 (Tội danh): Ghi tội danh của bị can bị khởi tố mà có người chưa thành niên là bị hại mà không ghi tội danh của vụ án (tội danh của bị can đầu vụ).

 (Ví dụ: Trong vụ án Giết người (bị hại trên 18 tuổi), bị can còn bị khởi tố về Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi thì Cột 1 ghi là Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi). 
Trường hợp trong một vụ án hình sự mà bị can thực hiện nhiều hành vi phạm tội đối với chưa thành niên và bị khởi tố theo nhiều tội danh thì thống kê tất cả các tội danh có người chưa thành niên là bị hại.


- Cột 2 (Điều luật): Ghi tương ứng với tội danh (đã ghi Cột 1) được quy định trong Bộ luật Hình sự).
- Cột 3 (Tổng số): Thống kê số người chưa thành niên là bị hại trong các vụ án hình sự.

+ Trường hợp trong một vụ án hình sự mà bị can thực hiện nhiều hành vi phạm tội đối với một người chưa thành niên và bị khởi tố theo nhiều tội danh thì chỉ ghi số 1 vào Cột 3 của tội danh nghiêm trọng nhất mà bị can xâm hại đối với người chưa thành niên đó. Nếu các tội danh có cùng mức độ nghiêm trọng thì thống kê theo tội danh có số thứ tự của điều luật nhỏ nhất trong Bộ luật Hình sự.
(Ví dụ: 1 người chưa thành niên vừa là bị hại của Tội trộm cắp tài sản, vừa là bị hại của Tội hiếp dâm thì chỉ ghi số 1 vào Cột 3 của Tội hiếp dâm mà không thống kê vào Tội trộm cắp tài sản).

+ Trường hợp chỉ có một người chưa thành niên nhưng lại là bị hại của nhiều vụ án hình sự khác nhau thì ghi số 1 vào Cột 3 của tất cả các vụ án hình sự theo tội danh đã khởi tố.

(Ví dụ: Chỉ có 1 người chưa thành niên vừa là bị hại của vụ án Tội trộm cắp tài sản và bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án vào tháng 10/2019, vừa là bị hại của vụ án Hiếp dâm và bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án vào tháng 11/2019 thì ghi số 1 vào Cột 3 của Tội trộm cắp tài sản và ghi số 1 vào Cột 3 của tội Tội hiếp dâm).  

- Cột 4 và Cột 5 (Phân tổ theo giới tính): Thống kê giới tính (Nam, Nữ) của người chưa thành niên là bị hại trong các vụ án hình sự trong kỳ thống kê.
- Cột 6, 7, 8, 9 và Cột 10 (Phân tổ theo độ tuổi): Thống kê theo từng nhóm tuổi của người chưa thành niên bị xâm hại (người bị hại) trong kỳ thống kê. Việc thống kê theo nhóm tuổi của người chưa thành niên bị xâm hại (người bị hại) được căn cứ vào Hồ sơ vụ án hình sự (Kết luận điều tra, Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh hoặc theo kết quả giám định...). 
        (Cột 6 + Cột 7 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 = Cột 3)
 - Cột 11 và Cột 12 (Phân tổ theo dân tộc): 

+ Cột 11: Thống kê số người chưa thành niên là bị hại thuộc dân tộc Kinh;

+ Cột 12: Thống kê số người chưa thành niên là bị hại thuộc các dân tộc còn lại. 
                      (Cột 11 + Cột 12 = Cột 3)
           - Cột 13 (Nạn nhân là người khuyết tật): Thống kê số người chưa thành niên là bị hại trong các vụ án hình sự là người khuyết tật. 


           Người khuyết tật: Là người khuyết tật về thân thể, tứ chi, khuyết tật vận động, suy giảm các giác quan (mù, điếc, khiếm thính, khiếm thị…), khuyết tật về nói (câm, líu lưỡi, thiểu năng đọc…), khiếm khuyết về khả năng học hỏi, luyện tập, tâm thần, bại não…

          - Cột 14 (Nạn nhân là người sống lang thang): Thống kê số người chưa thành niên sống lang thang (thường là bỏ gia đình, không có việc làm, không có nơi cư trú ổn định…).
- Cột 15, 16, 17, 18 và Cột 19 (Phân tổ theo quan hệ giữa người chưa thành niên với bị can): 
          + Cột 15 (Thống kê số người chưa thành niên bị xâm hại là người thân thích với bị can) là thống kê người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời (Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình).      
         + Cột 16: Thống kê số người chưa thành niên bị xâm hại là người lệ thuộc với bị can, như: Thầy giáo, cô giáo, người chăm sóc, người khám chữa bệnh…
          + Cột 17: Thống kê số người chưa thành niên bị xâm hại là người quen biết với bị can, trừ trường hợp ở Cột 15 và Cột 16. 
          + Cột 18: Thống kê số người chưa thành niên bị xâm hại quen biết với bị can qua mạng xã hội.
          + Cột 19: Thống kê số người chưa thành niên là bị hại không quen biết với bị can.
                      (Cột 15 + Cột 16 + Cột 17 + Cột 18 + Cột 19 = Cột 3)
- Cột 20 và Cột 21 (Phân tổ theo hậu quả): Thống kê số người chưa thành niên bị xâm hại dẫn đến nạn nhân có thai (Cột 20), hoặc nạn nhân tự sát (Cột 21).  
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